
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Số:             /BVTV- HTQT 
V/v Vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc 

         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023 

     Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai 

 Cục BVTV đã nhận được kết quả cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói 

của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đối với một số sản phẩm hàng hoá 

của Việt Nam. Chi tiết các mã số được GACC cấp tại phụ lục của công văn này. 

Để đảm bảo uy tín của hàng hoá Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, Cục 

BVTV đề nghị: 

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai (Chi cục) thông báo 

cho vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số đã được duyệt biết để bắt đầu việc xuất 

khẩu quả tươi. 

2. Đề nghị Chi cục tiếp tục thực hiện giám sát để đảm bảo các vùng trồng 

và cơ sở đóng gói đã có mã số luôn duy trì tình trạng tuân thủ đúng quy định của 

Trung Quốc và hướng dẫn của Cục BVTV đối với việc xuất khẩu quả tươi, tiến 

hành kiểm tra thực tế và gửi báo cáo giám sát về Cục trước vụ thu hoạch tiếp 

theo để làm căn cứ duy trì mã số đã được cấp. 

3. Đề nghị Chi cục tiếp tục giám sát đại diện vùng trồng công khai thông 

tin cho các hộ dân tham gia sản xuất trong vùng trồng biết về tình trạng phê 

duyệt và sử dụng mã số vùng trồng. 

Vậy, Cục BVTV thông báo để các Chi cục biết và thực hiện. Trong quá  

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay về Cục 

BVTV  để kịp thời giải quyết ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Chi cục KDTV vùng để t/h; 

- Lưu VT, HTQT.(L); 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 



2 
 

 

Phụ lục 1 

Danh sách vùng trồng xuất khẩu  

(Kèm theo công văn số                  /BVTV-HTQT ngày          tháng          năm 2023) 

STT 
Tên vùng 

trồng 

Tên vùng 

trồng (Tiếng 

Anh) 

Địa chỉ vùng 

trồng 
Địa chỉ (tiếng Anh) 

Mã số do 

nước nhập 

khẩu cấp1 

Mã số 

vùng 

trồng xuất 

khẩu 

Loại 

hàng 

hóa 

Người đại diện 

Diện 

tích 

(ha) 

Thị 

trường  

1.  
Nông trường 

chuối Ia Ka 1 

Ia Ka banana 

farm 1 

Xã Ia Ka, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Ka Commune, Chu 

Pah District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR - 

0241 

RD.GLOR

-0254 
Chuối 

Lên Đình Vũ 

0908088881 

Công ty Cổ phần 

Phương Bảo 

Khánh 

23,61 
Trung 

Quốc 

2.  
Nông trường 

chuối Ia Ka 2 

Ia Ka banana 

farm 2 

Xã Ia Ka, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Ka Commune, Chu 

Pah District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR - 

0242 

RD.GLOR

-0255 
Chuối 

Lên Đình Vũ 

0908088881 

Công ty Cổ phần 

Phương Bảo 

Khánh 

14,47 
Trung 

Quốc 

3.  
Nông trường 

chuối Ia Ka 3 

Ia Ka banana 

farm 3 

Xã Ia Ka, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Ka Commune, Chu 

Pah District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR - 

0243 

RD.GLOR

-0256 
Chuối 

Lên Đình Vũ 

0908088881 

Công ty Cổ phần 

Phương Bảo 

Khánh 

17,44 
Trung 

Quốc 

4.  
Chanh leo Ia 

Pếch   

Passion fruit 

Ia Pech 

Xã Ia Pếch, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Pech commune, Ia 

Grai district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0244 

RD.GLOR

-0246 

chanh 

leo 

Ngô Thị Thu 

Hồng, ĐT 

02466816996 

13,3 
Trung 

Quốc 

5.  
Chanh leo Blue 

Ocean 1 
Blue Ocean 1 

Xã Ia Mơ Nông, 

huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 

Ia Mo Nong commune, 

Chu Pah district, Gia 

Lai province 

VN - GLOR - 

0207 

RD.GLOR

-0235 

Chanh 

leo 

Nguyễn Thị 

Thanh, ĐT 

0913718186 

20,9 
Trung 

Quốc 

6.  
Chanh leo Blue 

Ocean 2 
Blue Ocean 2 

Xã Ia Mơ Nông, 

huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 

Ia Mo Nong commune, 

Chu Pah district, Gia 

Lai province 

VN - GLOR - 

0208 

RD.GLOR

-0236 

Chanh 

leo 

Nguyễn Thị 

Thanh, ĐT 

0913718186 

28,3 
Trung 

Quốc 

                                                           
1 Mã số này dùng để in trên bao bì sản phẩm khi thực hiện xuất khẩu 
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STT 
Tên vùng 

trồng 

Tên vùng 

trồng (Tiếng 

Anh) 

Địa chỉ vùng 

trồng 
Địa chỉ (tiếng Anh) 

Mã số do 

nước nhập 

khẩu cấp1 

Mã số 

vùng 

trồng xuất 

khẩu 

Loại 

hàng 

hóa 

Người đại diện 

Diện 

tích 

(ha) 

Thị 

trường  

7.  
Chanh leo Blue 

Ocean 3 
Blue Ocean 3 

Xã Ia Nhin, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Nhin commune, Chu 

Pah district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0209 

RD.GLOR

-0237 

Chanh 

leo 

Nguyễn Thị 

Thanh, ĐT 

0913718186 

29,40 
Trung 

Quốc 

8.  
Chanh leo Blue 

Ocean 4 
Blue Ocean 4 

Xã Ia Ka, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Ka commune, Chu 

Pah district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0210 

RD.GLOR

-0238 

Chanh 

leo 

Nguyễn Thị 

Thanh, ĐT 

0913718186 

24,4 
Trung 

Quốc 

9.  
Chanh leo Blue 

Ocean 5 
Blue Ocean 5 

Xã Nghĩa Hòa, 

huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 

Nghia Hoa commune, 

Chu Pah district, Gia 

Lai province 

VN - GLOR - 

0211 

RD.GLOR

-0239 

Chanh 

leo 

Nguyễn Thị 

Thanh, ĐT 

0913718186 

12,9 
Trung 

Quốc 

10.  
Chanh leo Blue 

Ocean 6 
Blue Ocean 6 

Xã Ia Nhin, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Nhin commune, Chu 

Pah district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0212 

RD.GLOR

-0240 

Chanh 

leo 

Nguyễn Thị 

Thanh, ĐT 

0913718186 

29,1 
Trung 

Quốc 

11.  Vũ Thùy 1 Vu Thuy 1 

Nghĩa Hưng, 

huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 

Nghia Hung commune, 

Chu Pah district, Gia 

Lai province 

VN - GLOR - 

0198 

RD.GLOR

-0166 

Chanh 

leo 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thùy 
14,46 

Trung 

Quốc 

12.  Vũ Thùy 2 Vu Thuy 2 
Gla, Đắk Đoa, 

tỉnh Gia Lai 

Gla commune Dak Doa 

district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0199 

RD.GLOR

-0167 

Chanh 

leo 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thùy 
10,09 

Trung 

Quốc 

13.  
HTX Tây 

Nguyên 1 

Tay Nguyen 

Cooperative 1  

Ia Hrung,  huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Hrung commune, Ia 

Grai district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0200 

RD.GLOR

-0168 

Chanh 

leo 

Nguyễn Huỳnh 

Phú Lâm 
12,2 

Trung 

Quốc 

14.  
HTX Tây 

Nguyên 2 

Tay Nguyen 

Cooperative 2 

Ia Dêr, Ia Bă,  

huyện Ia Grai, 

tỉnh Gia Lai 

Ia Der commune, Ia 

Grai district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0201 

RD.GLOR

-0169 

Chanh 

leo 

Nguyễn Huỳnh 

Phú Lâm 
10,4 

Trung 

Quốc 

15.  Vũ Chiến 1 Vu Chien 1  

Thị trấn Đak Đoa,  

Đắk Đoa, tỉnh Gia 

Lai 

Dak Doa town, Dak 

Doa district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0202 

RD.GLOR

-0170 

Chanh 

leo 
Vũ Văn Chiến 11,53 

Trung 

Quốc 

16.  Vũ Chiến 2 Vu Chien 2 
K'Dang,  Đắk 

Đoa, tỉnh Gia Lai 

K’Dang commune, Dak 

Doa district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0203 

RD.GLOR

-0171 

Chanh 

leo 
Vũ Văn Chiến 12,57 

Trung 

Quốc 
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STT 
Tên vùng 

trồng 

Tên vùng 

trồng (Tiếng 

Anh) 

Địa chỉ vùng 

trồng 
Địa chỉ (tiếng Anh) 

Mã số do 

nước nhập 

khẩu cấp1 

Mã số 

vùng 

trồng xuất 

khẩu 

Loại 

hàng 

hóa 

Người đại diện 

Diện 

tích 

(ha) 

Thị 

trường  

17.  Vũ Chiến 3 Vu Chien 3 
H'Nol,  Đắk Đoa, 

tỉnh Gia Lai 

H’Nol commune, Dak 

Doa district, Gia Lai 

province 

VN - GLOR - 

0204 

RD.GLOR

-0172 

Chanh 

leo 
Vũ Văn Chiến 10,43 

Trung 

Quốc 

18.  Vũ Chiến 4 Vu Chien 4 
Nam Yang,  Đắk 

Đoa, tỉnh Gia Lai 

Nam Yang commune, 

Dak Doa district, Gia 

Lai province 

VN - GLOR - 

0205 

RD.GLOR

-0173 

Chanh 

leo 
Vũ Văn Chiến 11,53 

Trung 

Quốc 

19.  
Chanh leo Huy 

Thêu 

Huy Theu 

Passion fruit 

 

Đak Dirăng, 

huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia 

Lai 

Dak DJrang commune, 

Mang Yang district, Gia 

Lai province 

 VN - GLOR - 

0206 

RD.GLOR

-0174 

Chanh 

leo 
Đào Thị Thêu 24,3 

Trung 

Quốc 
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Phụ lục 2 

Danh sách CSĐG xuất khẩu  

(Kèm theo công văn số                 /BVTV-HTQT ngày          tháng          năm 2023) 

STT 
Tên cơ sở 
đóng gói 

Tên cơ sở 
đóng gói 

 (Tiếng Anh) 

Địa chỉ cơ sở đóng 
gói 

Địa chỉ (tiếng 
Anh) 

Mã số do 
nước nhập 
khẩu cấp2 

Mã số 
CSĐG 
xuất 
khẩu 

Loại 
hàn

g 
hóa 

Người đại 
diện 

Diện 
tích 
(m2) 

Thị 
trường  

1.  
Phương Bảo 

Khánh 
Phuong Bao 

Khanh 

Xã Ia Ka, huyện 
Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Ka 
Commune, Chu 

Pah District, 
Gia Lai 

Province 

VN-GLPH-
047 

RD.GLP
H-047 

Chu
ối 

Lên Đình Vũ 
0908088881 
Công ty Cổ 

phần Phương 
Bảo Khánh 

1.728 
Trung 
Quốc 

2.  

Cơ sở đóng 
gói chanh 
leo Huyền 

Hải 

Huyen Hai 
passion fruit 

packing 
facility 

Thôn Blô, xã A 
Dơk, huyện Đăk 
Đoa, tỉnh Gia Lai 

Blo village, A 
Dok commune, 

Dak Doa 
district, Gia Lai 

province 

TB sau khi 
GACC phê 

duyệt 

RD.GLP
H-046 

Cha
nh 
leo 

Nguyễn Thu 
Huyền; ĐT: 
0356911888 

2.400 
Trung 
Quốc 

 

 

 

 

                                                           
2 Mã số này dùng để in trên bao bì sản phẩm khi thực hiện xuất khẩu 
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